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Giáp Văn Ngà

( UBND xã)
Thôn Trại 72 137 86,2 LUK 48 400 36 86,2 86,2 HĐ thuê đất (SMK Tr133)

72 139 80,4 LUK 48 402 76 80,4 80,4 HĐ thuê đất (SMK Tr133)

72 141 138,8 LUK 48 405 150 138,8 138,8 HĐ thuê đất (SMK Tr133)

3

Giáp Thị Hà

Giáp Thị Ngân

Giáp Thị Nga (đã 

chết)-Hàng thừa kế 

thế vị Phạm Ngọc 

Thanh (con trai); 

Thống nhất ủy 

quyền cho Giáp Thị 

Hà

(GCN: Giáp Văn 

Thuật -đã chết)

Thôn Trại 72 125 180,3 LUK 48 253 180,3 180,3 SĐC Tr64

72 123 64,3 LUK 48 96 64,3 64,3

80 75 286,0 LUK 48 561 135 27,3 27,3

Nguyễn Văn Lưu

(UBND xã)
Thôn Trại 80 15 328,0

BHK

(LUC)
48 514 312 220,8 220,8 107,2 HĐ thuê đất (SMK Tr137)

80 27 314,2 48 512 304 314,2 314,2

80 14 223,9 48 513 190 223,9 223,9

80 28 25,2 48 529 20 25,2 25,2

80 26 155,6 48 532 120 155,6 155,6 HĐ thuê đất (SMK Tr138)

SĐC Tr6

5
Giáp Thị Phúc 

(UBND xã)
Thôn Trại

2

Giáp Văn Quyền

Nguyễn Thị Minh 

(vợ)

(UBND xã)

Thôn Trại

404 253

4

Nguyễn Văn Lưu

HĐ thuê đất (SMK Tr137)BHK

(LUC)

Thôn Trại

BẢNG THÔNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT NẰM TRONG CHỈ GIỚI THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN 

DỰ ÁN: XÂY DỰNG CSHT KHU DÂN CƯ ĐỒNG BÔNG, THÔN TRẠI, XÃ CAO XÁ, HUYỆN TÂN YÊN

(Kèm theo Quyết định số: ………./QĐ-UBND ngày ……/4/2023 của UBND huyện)
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6
Giáp Văn Thi

( UBND xã)
Thôn Trại 72 128 78,9 LUK 48 407 82 78,9 78,9 HĐ thuê đất (SMK Tr133)

7

Đào Văn Dư

Dương Thị Loan 

(vợ)

(UBND xã)

Thôn Trại 72 101 105,1 LUK 48 410 110 105,1 105,1 HĐ thuê đất (SMK Tr133)

8 Giáp Văn Sáng Thôn Trại 80 6 329,0 BHK 48 421 324 329,0 329,0 SĐC Tr 35

9 Giáp Văn Được Thôn Trại 80 7 312,2 BHK 48 420 294 312,2 312,2
GCN số K004281

Ngày 10/01/1997

Thôn Trại 80 8 370,5 BHK 48 419 377 370,5 370,5

Thôn Trại 80 52 199,9 LUC 48 543 200 199,9 199,9

Giáp Văn Lùn Thôn Trại 80 53 154,8 LUC 48 544 131 132,1 132,1 22,7 SĐC Tr8

Thôn Trại 80 42 205,8 BHK 48 537 184 205,8 205,8 HĐ thuê đất (SMK Tr138)

Thôn Trại 80 24 158,2 BHK 48 510 136 158,2 158,2

Thôn Trại 80 12 73,3 BHK 73,3 73,3

Thôn Trại 80 13 123,2 BHK 123,2 123,2

Thôn Trại 80 11 86,3 BHK 48 509 72 86,3 86,3

48 533 84

48 534 70

80 9 212,7 BHK 212,7 212,7

80 10 219,2 BHK 219,2 219,2

Nguyễn Thị Nụ

(Trần Văn Đường

Dương Thị Núi 

(vợ))

Thôn Trại 80 46 363,7 BHK 48 539 375 363,7 363,7 SĐC Tr187, bà Núi ủy quyền

Nguyễn Thị Nụ

(Đồng Thị Mỵ)
Thôn Trại 80 47 173,2 BHK 48 531 140 173,2 173,2 SĐC Tr17, Bà Mỵ ủy quyền

13 Giáp Thị Tình Thôn Trại 80 74 284,5 LUC 48 559 324 284,5 284,5 SĐC Tr53

HĐ thuê đất (SMK Tr137)48 511 207

12
Thôn Trại 48

Thôn Trại 80 25 172,4 BHK 172,4 172,4 HĐ thuê đất (SMK Tr138)

Giáp Văn Toại

Nguyễn Thị Nụ (vợ)

(UBND xã)

Giáp Văn Toại

Nguyễn Thị Nụ (vợ)

Giáp Văn Lùn

(UBND xã)

11

418 418 SĐC Tr 52

10 Giáp Văn Hiến
GCN 004468 ngày 

10/01/1997
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Giáp Văn Cò 80 89 203,5 LUK 48 553 200 203,5 203,5 SĐC Tr173

Giáp Văn Cò

(UBND xã)
80 4 40,2 BHK 48 40,2 40,2 HĐ thuê đất (SMK Tr137)

15
Dương Thị Hồng

(UBND xã)
Thôn Trại 80 19 110,4 BHK 48 110,4 110,4

16

Giáp Văn Chính

Giáp Thị Pha (vợ)

(UBND xã)

Thôn Trại 80 2 118,6 BHK 48 118,6 118,6

80 20 114,8 BHK 48 114,8 114,8

80 39 115,0 BHK 48 115,0 115,0

18
Giáp Thị Hà 

(UBND xã)
Thôn Trại 80 40 110,1 BHK 48 104,9 104,9

80 41 35,2
BHK 

(NTD)
48 35,2 35,2

80 63 292,9 BHK 48 41,1 41,1

Giáp Văn Minh 80 94 89,3 LUC 96 89,3 89,3 SĐC Tr 18

20 Giáp Văn Huỳnh Thôn Trại 80 95 251,5 LUC 216 14,9 14,9 SĐC Tr 193

Thôn Trại 80 50 125,5 LUC 48 542 120 125,5 125,5

Thôn Trại 80 86 58,0 LUK 48 48 58,0 58,0

80 87 91,9 LUK 48 48 91,9 91,9 SĐC Tr161

80 72 403,5 LUC 48 552 365 403,5 403,5 SĐC Tr161

23 Giáp Văn Năng Thôn Trại 80 85 90,6 LUK 48 555 75 90,6 90,6 SĐC Tr 25

24 Giáp Văn Dựng Thôn Trại 80 143 430,5 LUK 48 417 442 430,5 430,5 SĐC Tr181

HĐ thuê đất (SMK Tr137)17

Giáp Văn Minh

(UBND xã)

563 312

21
Giáp Văn Xuất

(Nguyễn Văn Xuất)
GCN

556 140

22 Nguyễn Bá Bộ Thôn Trại

Giáp Văn Điền

Trần Thị Tình (vợ)

(UBND xã)

Thôn Trại

19 Thôn Trại

48

14 Thôn Trại

505 2.786
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Giáp Văn Cần

Nguyễn Thị Hảo 

(vợ)

(UBND xã)

Thôn Trại 80 21 273,3 BHK 48 506 250 273,3 273,3

HĐ thuê đất (SMK Tr137)

Giáp Văn Cần

Nguyễn Thị Hảo 

(vợ)

Thôn Trại 80 91 400,2 LUC 48 558 384 400,2 400,2 SĐC Tr192

Giáp Văn Cần

Nguyễn Thị Hảo 

(vợ)

(Giáp Văn Lịch)

Thôn Trại 80 93 110,9 LUC 48 564 108 110,9 110,9 SĐC Tr16, ô Lịch ủy quyền

26
Vũ Văn Côi

(Vũ Hoàng Côi)
Thôn Trại 80 22 317,3 BHK 48 507 304 317,3 317,3 SĐC Tr175

Giáp Văn Phương

Giáp Thị Thảnh (vợ)
Thôn Trại 80 44 307,6 BHK 48 536 276 307,6 307,6 SĐC Tr 41

Giáp Văn Phương

Giáp Thị Thảnh (vợ)

(UBND xã)

Thôn Trại 80 23 168,1 BHK 48 508 168 168,1 168,1 HĐ thuê đất

28
Giáp Thị Quyên

(UBND xã)
Thôn Trại 80 45 170,3 BHK 48 535 165 170,3 170,3 HĐ thuê đất

80 29 238,6 BHK 145,3 145,3 93,3

80 30 61,7 BHK 61,7 61,7

Giáp Văn Lâm

Lê Thị Thìn (vợ)

(UBND xã)

80 73 290,6 LUC 48 551 230 290,6 290,6 HĐ thuê đất (SMK Tr138)

30
 Nguyễn Mạnh 

Thường
Thôn Trại 72 127 116,4 LUK 48 406 115 116,4 116,4 SĐC Tr63

Thôn Trại

48 528 210 SĐC Tr13

25

27

29

Giáp Văn Lâm

Lê Thị Thìn (vợ)
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31

Trần Thị Tuyết 

Chinh

(GCN: Đỗ Thị An 

đã chết)

Thôn Trại 80 51 141,4 BHK 48 118 141,4 141,4 SĐC Tr156

32
Nguyễn Thị Thời

Đoàn Thị Thời
Thôn Trại 80 49 72,0 BHK 48 72 72,0 72,0  SĐC Tr73

33 Lê Văn Vượng Thôn Trại 80 69 64,5 BHK 72 64,5 64,5 SĐC Tr81

34
Hà Thị Thanh 

(Giáp Thị Thứ)
Thôn Trại 80 68 304,3 BHK 375 304,3 304,3

SĐC Tr61, ủy quyền bà Thứ 

cho bà Thanh

35
Giáp Văn Lũy

Nguyễn Thị Tất (vợ)
Thôn Trại 80 88 134,0 LUK 48 554 72 134,0 134,0 SĐC Tr14

36
Trần Văn Đạo

Giáp Thị Đào (vợ)
Thôn Trại 80 90 169,9 LUC 48 557 168 169,9 169,9 SĐC Tr184

LUC 48 550 102

LUC 48 549 122

38

Nguyễn Bá Chăm

Nguyễn Thị Sang 

(vợ)

Thôn Trại 80 76 252,8 LUK 48 560 250 52,3 52,3 SĐC Tr167

39
Phạm Thị Tình

(UBND xã)
Thôn Trại 80 71 37,5

BCS 

(LM)
48 540 50 37,5 37,5

HĐ thuê đất (SMK Tr138)

80 48 160,1 LUC 48 541 180 160,1 160,1

80 107 349,7 LUC 48 566 356 349,7 349,7

80 144 388,2 LUK 48 416 368 388,2 388,2
Nhận CN từ ô Trường, đã 

chỉnh lý

80 109 189,2 189 189,2 189,2 SĐC Tr78

80 92 83,0 96 83,0 83,0

72 140 235,3 LUK 48 403 240 235,3 235,3

285

42 Hoàng Thị Luân Thôn Trại SĐC Tr12

40 Nguyễn Văn Thọ Thôn Trại SĐC Tr50

41
Giáp Văn Việt

(Nguyễn Văn Việt)
Thôn Trại

LUC 48 565

244,7 244,7 SĐC Tr2

530 190

48 538 375

37
Nguyễn Bá Luật

Lê Thị Khánh (vợ)
Thôn Trại 80 54 244,7
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43
Giáp Văn Bích

Dương Thị Để (vợ)
Thôn Trại 302 236,6 236,6

GCN số K004321 

Ngày 10/01/1997

44
Giáp Văn Ngọc

Giáp Thị Lý (vợ)
Thôn Trại 72 56,4 56,4 GCN

45

Nguyễn Thị Ngư

(GCN Giáp Thị 

Hiền)

Thôn Trại 72 384 97,5 LUK 48 398 104 97,5 97,5
SĐC Tr190, Bà Hiền ủy 

quyền cho bà Ngư

46 Vũ Văn Hà Thôn Trại 72 18 118,7 LUK 48 399 106 118,7 118,7 SĐC Tr198

80 43 12,6 BCS 48 538 375 12,6 12,6

72 45 5.247,8 DGT 48   19.580 626,7 626,7

72 142 145,2 DTL 48 145,2 145,2

80 70 417,5 DTL 48 240,7 240,7

80 126 871,4 DGT 48 312,4 312,4

80 3 76,1 DGT 48 54,8 54,8

80 5 35,5 DTL 48 35,5 35,5

80 67 7,0 NTD 48 505 2.786 7,0 7,0

Tổng 20.791,2 8933,8 5.303,2     14.237 

47 UBND xã Thôn Trại

80 106 293,0 LUC 48 595 374
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